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TNHH 
THƯƠNG KAAI 

Gà lác phô mai 
Thit xào ngũ sắc 
Giá đỗ xào cà rốt 

Canh bí nâu xương gà 
Cơm të trăng 

Thit xay sốt cà chua 

Trứng đảo bông 
Su su, cà rột xào 
Canh củ cải nấu thit 
Cơm tè trăng 

Bò, thịt hầm khoại tây 
Đâu sốt cà chua 
Bằp cải xào 
Canh mùng tơi nầu tôm 
Com tê trằng 

Thit kho 

G xào ngô cả rốt 
Rau muông xào 

Thứ Nm Nuớc canh rau muông chua 

Cơm tè trăng 

Phở gà mọc 

Người lập biểu 

CÔNGTY TNHH THƯƠNG MẠI TPT HÀ NỘI 
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Thit gà 

Tuần 4 tháng 05: Từ ngày 25/OS/2026 dến ngày 29/05/2026 

Thit lợn+ củ quả 
Giá đỗ + cà rốt 

Gạo 

THỰC ĐƠN HỌC SINH 

Bí xanh + xương 

TRƯỜNG TIÉU HỌC CÁT LINH 

Dâu ăn, gia vị các loại 
Tổng định lượng 
Thit lơn + cà chua 

|Trúng gà 
Su su + cà rột 

Gao 

Chi tiết 

Củ cải + thit lợn 

Dâu ăn, gia vị các loại 
Tỗng định lượng 

Bắp cải 

Thit bò + thịt lợn + khoai tây 
Đậu phụ + cà chua 

Müng tơi + tôm khộ 
Gạo 

Thịt lợn 

Dầu ăn, gia vị các loại 
Tổng định lượng 

Thịt gà + ngô + cà rốt 
Rau muống 

Phở 

Nước canh rau muống chua 
Gạo 

|Thịt gà 

Dầu ăn, gia vị các loại 
Tổng dịnh lượng 

Thịt lợn + giò sống 
Hanh mùi 

Dâu ăn, gia vị các loại 

* Ghi chú: Ruu, canh có thể thạy dối cho phà hp với thời tiể. 

Tống dịnh lượng 

Đ.lượng 
HS 

sống(g) 

20+30 

35 

110 

60 

I quả 
60 

35+2,5 
110 

10+40+20 
40+5 

60 

20 

110 

60 

20+20 

60 

250ml 

110 

170 

100 

20 

Đ.lượng 
HS chín(g) 

45 

40 

40 

250ml 

170 

45 

25 

40-45 

250ml 
170 

45 

40 

40-45 

250ml 

170 

50 

30-35 

40-45 

250ml 

170 

170 

15 

KCAL 

190 

95 

85 

110 

380 
45 

905 

109 

90 

90 

110 

380 

45 

824 

145 

90 

85 

110 

380 

45 

855 

109 

95 

60 

60 

380 

45 

749 

280 

220 

60 

30 

45 

635 

Bữa phụ 

Bánh Belgi Tràng An 

Sữa chua uống KUN 

Bánh socola Hải Châu 

O CHoy 

Sta chua Elovi 

Bánh mì tượi Kinh Độ 

Dai diện nhà wứờng 
TRƯỜNG 
TIỆVH9n 

PIO HIẾU TRƯỞNG 
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